
Nam Nữ

1 Vũ Đăng Diện 24/4/1970 Chánh Văn phòng Ban Dân tộc 0989.103.269

2 Lê Chí Việt 01/11/1977 Chánh Văn phòng Ban Quản lý các Khu công nghiệp 0901.554.679

3 Trần Văn Sơn 28/10/1976 Phó Chánh Văn phòng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn

0983.747.428

4 Nguyễn Hữu Tưởng 28/01/1980 Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính Đài Phát thanh - Truyền hình 0989.280.180

5 Nguyễn Phan Nhân 08/01/1981 Phó trưởng phòng Tổ chức và Hành chính Đài Phát thanh - Truyền hình 0908.007.559

6 Trần Hồng Thái 03/01/1979 Trưởng phòng Thông tin điện tử Đài Phát thanh - Truyền hình 0919.442.322

7 Văn Thị Thanh Chi 15/4/1979 Phó Chánh Văn phòng phụ trách Sở Công Thương 0901.231.043

8 Trần Văn Khanh 18/4/1978 Trưởng phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương 0933.344.812

9 Võ Long Khánh 22/8/1976 Phó Chánh văn Phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 0816.220.876

10 Trương Văn Tiến 10/11/1978
Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học - Giáo 

dục chuyên nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Sở Giáo dục và Đào tạo 0917.056.079

11 Nguyễn Thành Nhân 29/7/1987
Phòng Tổ chức cán bộ & Quản lý chất lượng 

giáo dục
Sở Giáo dục và Đào tạo 0972.432.565

12 Ngô Văn Khánh 21/12/1966 Phó Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải 0918.022.661

13 Phan Thanh Liêm 09/7/1971 Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư 0918.022.879

14 Nguyễn Quốc Hùng 12/10/1977 Phó Trưởng phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư 0918.022.690
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15 Huỳnh Văn Lâm 24/8/1968 Phó Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành Sở Khoa học và Công nghệ 0913.185.786

16 Vũ Thành Trung 05/5/1982 Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học Sở Khoa học và Công nghệ 0909.900.769

17 Đỗ Thị Ngọc Thủy 14/6/1985 Chánh Văn phòng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 0972.905.939

18 Vũ Thị Hà Quyên 01/3/1986 Chuyên viên Văn phòng Sở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 0378.780.052

19 Huỳnh Thị Phú Thái 13/4/1970 Chánh Văn phòng Sở Nội vụ 0919.526.888

20 Vũ Thị Xuân Lộc 10/3/1982 Trưởng phòng Tổ chức, công chức Sở Nội vụ 0983.103.822

21 Lê Thanh Sơn 24/12/1982 Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0908.900.888

22 Ngô Minh Trang 23/09/1978 Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0919.012.468

23 Nguyến Gia Phước Toại 15/7/1974 Chánh Văn phòng Sở Tài chính 0918.022.962

24 Phùng Ngọc Khánh 20/02/1969 Phó Chánh Văn phòng Sở Tài chính 0918.022.697

25 Lê Nam Hưng 13/3/1980 Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 0903.407.396

26 Trần Đình Hơn 30/7/1973
Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Công nghệ 

thông tin
Sở Tài nguyên và Môi trường 0918.555.695

27 Thái Đôn Huy 24/5/1980 Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông 0902.753.789

28 Nguyễn Hoàng Sâm 06/7/1973
Trưởng phòng Bưu chính, viễn thông và Công 

nghệ thông tin
Sở Thông tin và Truyền thông 0902.323.154

29 Võ Duy Phong 30/8/1975
Phó trưởng phòng Bưu chính, viễn thông và 

Công nghệ thông tin
Sở Thông tin và Truyền thông 0911.364.567

30 Lê Bá Quang 01/6/1980
Phó giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và 

Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông 0913667710

31 Bùi Danh Dũng 19/9/1982 Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 0907.659.337

32 Nguyễn Thị Ngọc Cầm 23/9/1979 Trưởng Phòng Nghiệp vụ 2 Sở Tư pháp 0907.582.239

33 Nguyễn Thị Kim Thanh 14/11/1982 Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0919.441.000

34 Võ Đức Huy 20/11/1991 Quản trị mạng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0854.846.706

35 Bùi Duy Hòa 10/11/1975 Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng 0913.417.263



36 Nguyễn Minh Duy 17/10/1985
Phó phòng phụ trách Phòng Quản lý xây dựng 

và Hạ tầng kỹ thuật
Sở Xây dựng 0908.909.928

37 Nguyễn Quốc Huân 01/01/1982 Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế 0919.859.532

38 Đào Duy Vũ 25/5/1975 Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh 0982.827.838

39 Trần Khương Việt 12/6/1980 Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh 0984.269.045

40 Nguyễn Thị Yến Nhung 03/02/1985 Chuyên viên Văn phòng Thanh tra tỉnh 0919.722.715

41 Đặng Thanh Thùy Hiên 15/3/1975
Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện - 

Thiết bị
Trường Cao đẳng Cộng đồng 0984.971.692

42 Nguyễn Thị Thanh Xuân 10/02/1976 Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trường Cao đẳng Cộng đồng 0918.469.777

43 Trương Quốc Tuấn 19/02/1974 Trưởng phòng Tổ chức-Tổng hợp Trường Cao đẳng Nghề 0919.408.358

44 Võ Minh Hoàng 21/03/1979 Trưởng phòng Hành chính-Quản trị Trường Cao đẳng Nghề 0833.172.179

45 Nguyễn Văn Thuận 20/8/1982 Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trường Cao đẳng Y tế 0906.897.577

46 Lê Hữu Chính 14/9/1977
Trưởng khoa Khoa học cơ bản, Phó Giám đốc 

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
Trường Cao đẳng Y tế 0916.654.456

47 Trần Quốc Trường 26/6/1982
Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - 

Quản trị

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân tỉnh
0932.359.018

48 Lương Thị Nguyệt Thành 16/04/1981 Trưởng phòng Hành chính Tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 0906.750.326

49 Nguyễn Minh Cang 30/07/1982 Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 0919.442.725

50 Võ Lý Hoài Vũ 06/10/1982 Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 0977.141.178

51 Nguyễn Thanh Sang 19/11/1980 Chánh Văn phòng HĐND và UBND UBND huyện Tuy Phong 0988.856.168

52 Đào Minh Đức 15/7/1963 Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện Tuy Phong 0918.590.017

53 Nguyễn Thúc Phước Hải 26/7/1980 Chánh Văn phòng HĐND và UBND UBND huyện Bắc Bình 0918.150.031

54 Nguyễn Thị Thanh Hằng 25/6/1978 Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện Bắc Bình 0976.686.857

55 Nguyễn Văn Cư 03/7/1976 Chánh Văn phòng  HĐND và UBND UBND huyện Hàm Thuận Bắc 0919.004.117

56 Nguyễn Ngọc Anh 04/4/1978 Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện Hàm Thuận Bắc 0916.768.789

57 Trần Thị Trung Trinh 30/6/1980 Chánh Văn phòng HĐND và UBND UBND thành phố Phan Thiết 0902.896.142



58 Phạm Ngọc Kha Uyên 22/02/1981 Phó Trưởng phòng Nội vụ UBND thành phố Phan Thiết 0975.257.007

59 Võ Văn Phú 02/6/1970 Chánh Văn phòng HĐND và UBND UBND huyện Hàm Thuận Nam 0918.863.470

60 Lê Hoàng Nhã 15/5/1982 Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện Hàm Thuận Nam 0942.434.479

61 Nguyễn Phúc Hoàn 18/12/1976 Chánh Văn phòng HĐND và UBND UBND huyện Hàm Tân 0989.173.345

62 Trần Phước Hạnh 04/01/1965 Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện Hàm Tân 0918.081.938

63 Đặng Thị Hồng Lâm 04/6/1981 Chánh Văn phòng HĐND và UBND UBND thị xã La Gi 0937.492.388

64 Phan Thị Bích 25/2/1967 Trưởng phòng Nội vụ UBND thị xã La Gi 0975.976.697

65 Nguyễn Tuấn Đức 13/10/1978 Chánh Văn phòng HĐND và UBND UBND huyện Đức Linh 0913.765.630

66 Nguyễn Thanh Tuấn 09/11/1981 Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ UBND huyện Đức Linh 0918.690.832

67 Đào Ngọc Hoài 16/11/1977 Chánh Văn phòng HĐND và UBND UBND huyện Tánh Linh 0914.537.088

68 Nguyễn Văn Thành 09/4/1976 Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện Tánh Linh 0395.055.779

69 Ngô Văn Thanh 06/5/1970  Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ UBND huyện Phú Quý 0901.293.761

70 Đỗ Văn Hải 01/9/1972  Chánh Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền UBND huyện Phú Quý 0908.797.176
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